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Bản án số: 44/2021/HS-ST 

Ngày 31-12-2021 

 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hoa Lý.   

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Công Đạt; 

                                        Bà Nguyễn Thị Hệ. 

- Thö kyù phieân toøa: bà Nguyễn Thị Yến – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Krông 

Búk, tỉnh Đắk Lắk. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk tham gia 

phieân toøa: Ông Mai Xuân Huân - Kieåm saùt vieân.   

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, taïi Toaø aùn nhaân daân huyeän Kroâng Buùk xeùt xöû sô 

thaåm công khai vuï aùn hình söï sơ thẩm thuï lyù soá: 40/2021/TLST-HS ngaøy 

03/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 39/2021/QĐXXST-HS ngày  

03/12/2021 ñoái vôùi các bò caùo:  

1. Họ và tên: Y P RČăm; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 

17/12/2002, tại tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Ê Đê; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 05/12; Nơi cư trú: Buôn T, xã C, huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk; Cha: Y T Ênuôl, sinh năm 1974; Hiện làm nông và ở tại buôn T, xã C, 

huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Mẹ: H’Đ RČăm, sinh năm 1976 (đã chết); Em: Y V, sinh 

năm 2006. 

Tiền án: Không. Tiền sự: Ngày 06/7/2021 Công an huyện Krông Búk đã ra 

Quyết định xử phạt hành chính đối với Y Phôn RČăm, về hành vi trộm cắp tài sản; 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 16/7/2021 và chuyển sang tạm giam từ ngày 

22/7/2021. Đến ngày 02/11/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk đã Quyết 

định thay thế biện pháp tạm giam, cho gia đình bảo lĩnh; bị cáo có mặt. 

2. Họ và tên: Y T Ayŭn; Tên gọi khác: Y K; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 

12/02/2003, tại tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Ê Đê; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 02/12;        

Nơi cư trú: Buôn Ad, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; 
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Cha: Y H Niê, sinh năm 1973; Mẹ: H’N Ayun, sinh năm 1981; Hiện cả cha và 

mẹ bị can đều làm nông và ở tại buôn Ad, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Anh: Y N 

Ayun, sinh năm 1998;  

Tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Tại Bản án số: 28/2021/HS-ST ngày 23/8/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, xử phạt Y Tinh Ayŭn 09 tháng tù, về tội trộm cắp tài 

sản. Hiện bị cáo đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Đ T. 

- Bị hại: + Ông Y P Ênuôl, sinh năm 1972.  Địa chỉ: Buôn X, xã C, huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk; có mặt. 

+ Chị Cù Thị Hải Y, sinh năm 1990. Địa chỉ: Buôn Đ, xã C, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk; vắng mặt. 

+ Chị Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1991. Địa chỉ: Buôn Đ, xã C, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk; vắng mặt. 

+ Ông Nguyễn Hoàng D, sinh năm 1963. Địa chỉ: Buôn E, xã C, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk; vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1988. Địa chỉ: Buôn E, xã C, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk; vắng mặt. 

+ Ông Chúc Kim V, sinh năm 1965. Địa chỉ: Địa chỉ: Buôn K, xã C, huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk; vắng mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1990. Địa chỉ: Thôn b, xã P, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk; vắng mặt. 

+ Anh Lê Thanh C, sinh năm 1993. Địa chỉ: Buôn E, xã E, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk; vắng mặt. 

+ Anh Trần Minh V, sinh năm 1991. Địa chỉ: B, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; 

vắng mặt. 

- Người làm chứng: Anh Y K Niê, sinh năm 2002. Địa chỉ: Buôn J, xã E, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; vắng mặt. 

- Người phiên dịch: Ông Y M Niê – Đội phó Đội công tác 253 xã C, huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28/5/2021, Y P RČăm điều khiển xe mô tô biển 

số 47M7-4363 (xe này của ông Y P Ênuôl cho Y P mượn) trên đường thì gặp Y T 

Ayŭn, nên cả hai cùng nhau về nhà ông Y P Ênuôl, ở buôn E, xã C, huyện K. Khi đến 

nhà ông Y P thấy không có ai, trong nhà có 01 bơm nước 03 pha, nên Y P rủ Y T lấy 

trộm bơm nước bán lấy tiền tiêu xài thì Y T đồng ý. Y P cùng Y T vác trộm chiếc 

bơm nước để lên xe mô tô biển số 47M7-4363 chở đến tiệm điện cơ của ông Nguyễn 

Văn C, thuộc thôn 7, xã P, huyện K bán được 1.100.000 đồng. Số tiền trên Y P và Y 
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T đã tiêu xài hết. Sau đó, ông C đã bán lại chiếc bơm nước trên cho người khác không 

rõ nhân thân lai lịch, nên không thu giữ được bơm nước. 

Qua điều tra đã xác định, ngoài lần phạm tội trên thì Y P RČăm và Y T Ayŭn còn 

nhiều lần trộm cắp tài sản tại xã C, huyện K, cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 09 giờ ngày 19/6/2021, Y P RČăm đi bộ qua nhà ông 

Nguyễn Văn H, thuộc buôn E, xã C, huyện K, thấy nhà khóa cửa, nên Y P nảy sinh ý 

định trộm cắp. Y P dùng tay bẻ gãy khung cửa sổ rồi đột nhập vào nhà ông H lấy trộm 

01 con heo đất, 01 điện thoại di động hiệu Vsmart, 01 ví da bên trong có số tiền 

100.000 đồng và nhiều giấy tờ rồi tẩu thoát. Y P đập vỡ con heo đất thì thấy bên trong 

có số tiền 70.000 đồng. Sau đó, Y P cầm cố chiếc điện thoại di động hiệu Vsmart cho 

ông Trần Minh V, trú tại buôn D, xã C, huyện K được 300.000 đồng. Số tiền trên Y P 

đã tiêu xài hết. Sau đó, ông V đã bán lại chiếc điện thoại di động trên cho người khác 

không rõ nhân thân lai lịch, nên không thu giữ được điện thoại. 

Vụ thứ hai: Khoảng 08 giờ ngày 13/7/2021, Y K Niê điều khiển xe mô tô Exciter 

biển số 47B2-790.87 chở Y P RČăm tìm tài sản để trộm cắp. Khi đi qua nhà bà 

Nguyễn Thị Thu T, thuộc buôn Đ, xã C, huyện K, thấy nhà không có ai, nên Y P đã 

đột nhập vào nhà bà T tìm tài sản trộm cắp. Còn Y K đi chở Y T Ayŭn đến nhà bà T, 

nơi Y P đang trộm cắp để cảnh giới. Tại nhà bà T, Y P không tìm thấy tài sản gì nên 

ra sau nhà bà T bắt trộm 06 con gà bỏ vào 01 cái bao rồi mang ra gốc cây cà phê cất 

giấu. Sau đó, Y P thấy nhà bà Cù Thị Hải Y bên cạnh không có ai trông coi, nên Y P 

đã đột nhập vào nhà bà Y trộm cắp 01 cái ví nữ và 01 cái ví nam, bên trong có tiền. Y 

P lấy hết số tiền trong ví và ném lại 02 cái ví tại nhà bà Y. Y P tiếp tục lấy trộm 01 

con heo đất màu đỏ và 01 con heo đất màu hồng trắng tại nhà bà Y, mang ra phía sau 

nhà đập thì thấy có nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau. Y P bỏ toàn bộ số tiền vào 

trong túi rồi tẩu thoát, nhưng đã làm rơi lại một số tờ tiền. Sau khi lấy được tiền, Y P 

để lại chiếc bao đựng gà trộm của bà T, rồi cùng Y K và Y T đến khu nghĩa trang 

thuộc thôn K 5, xã C để kiểm đếm tiền trộm cắp tại nhà bà Y được 1.300.000 đồng. Y 

P chia cho Y T 300.000 đồng, còn 1.000.000 đồng thì Y P và Y K tiêu xài hết. Tại 

hiện trường đã thu giữ số tiền 34.000 đồng. 

Vụ thứ ba: Vào khoảng 11 giờ ngày 15/7/2021, Y P RČăm điều khiển xe mô tô 

hiệu JUNON (xe của ông  Phạm Đình C, đã rơi mất biển số) chở Y T Ayŭn đi tìm tài 

sản trộm cắp. Khi đi qua nhà rẫy của ông Nguyễn Hoàng D, thuộc buôn E, xã C, 

huyện K. Thấy nhà không có ai nên cả hai nảy sinh ý định trộm cắp. Y P và Y T đã 

đột nhập vào nhà ông D trộm cắp 01 ti vi hiệu NANOMAX 32 inch, 01 thiết bị giải 

mã tín hiệu truyền hình DVB S2, 01 đầu thu ăng ten hiệu ThangLongl và 01 remote 

TV. Sau đó, cả hai bỏ số tài sản trên vào trong 01 cái bao rồi tẩu thoát. Khi đi đến 

buôn X, xã C thì bị người dân phát hiện và truy đuổi, Y T đã vứt lại tài sản và tẩu 

thoát. Công an huyện Krông Búk đã thu giữ được 01 ti vi nhãn hiệu NANOMAX, 01 

thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, 01 đầu thu ăng ten và 01 remote TV. 
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Vụ thứ tư: Khoảng 21 giờ ngày 15/7/2021, Y P RČăm và Y T Ayŭn đi bộ qua 

quán tạp hóa của ông Chúc Kim V, thuộc buôn K, xã C, huyện K, thấy cửa khóa nên 

cả hai nảy sinh ý định trộm cắp. Y P trèo lên vai Y T và trèo lên nóc nhà tháo các viên 

ngói rồi đột nhập vào bên trong mở cửa phía sau để Y T cùng vào trong nhà. Y P lấy 

trộm được số tiền 470.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu OPPO A71 màu trắng, 01 

điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, 02 thùng bia Sài Gòn 333, 01 thùng nước 

Number1 và 05 cây thuốc lá hiệu War Horse (ngựa nâu). Y T lấy trộm được 02 thùng 

bia Sài Gòn 333, 02 thùng nước Number1, rồi cả hai bê số tài sản trộm cắp được ra để 

ngoài quán. Khi đó, thấy ông V về nên Y P và Y T đã bỏ lại 04 thùng bia, 03 thùng 

nước ngọt, 05 cây thuốc lá trên và tẩu thoát. Đến sáng ngày 16/7/2021, Công an C đã 

thu giữ trên người của Y P 01 điện thoại di động hiệu OPPO A71 và số tiền 470.000 

đồng, còn chiếc điện thoại di động hiệu Nokia thì Y P đã làm rơi mất, nên không thu 

giữ được. 

Ngoài ra, vào sáng ngày 28/5/2021, Y P RČăm cùng ông Y Pr Ênuôl đi làm thuê 

tại buôn K, xã C, huyện K. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Y P nói bị đau tay 

nên mượn chiếc xe mô tô biển số 47M7-4363 của ông Y P đi về nhà. Sau đó, Y P 

không trả lại xe cho ông Y P. Đến ngày 29/5/2021, Y Phôn rủ Y T mang chiếc xe mô 

tô biển số 47M7-4363 đến cầm cố cho ông Lê Thanh Chương, ở buôn Ea Kring, xã 

Ea Sin, huyện Krông Búk được 850.000 đồng. Sau đó, Y P và Y T đã tiêu xài hết số 

tiền trên và bỏ trốn, ông Y P Ênuôl đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Krông Búk. 

Công an huyện Krông Búk đã thu giữ được chiếc xe mô tô biển số 47M7-4363. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 07/KL-HĐĐGTS ngày 12/7/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân huyện Krông Búk, kết luận: 01 xe máy nhãn 

hiệu OSTRICH, dung tích 108, loại xe nữ, màu sơn đen, số máy P52FMH002268, số 

khung HOUM7XW02268, biển số 47M7-4363, đăng ký lần đầu vào ngày 31/7/2007, 

trị giá 1.700.000 đồng. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 08/KL-HĐĐGTS ngày 13/7/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân huyện K, kết luận: 01 máy bơm nước 03 pha, 

05 mã lực, 3,7KW, màu sơn bạc, mua vào năm 2019, trị giá 2.300.000 đồng. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 15/KL-HĐĐGTS ngày 06/8/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân huyện K, kết luận: 01 ti vi nhãn hiệu 

NANOMAX, 32 inch, Model 32S299T2, màu đen, trị giá 2.800.000 đồng; 01 thiết bị 

giải mã tín hiệu truyền hình (set top box), Kí hiệu DVB S2l; 01 đầu thu ăng ten bên 

trên kí hiệu ThangLongl; 01 remote TV, trị giá 500.000 đồng. Tổng trị giá tài sản là 

3.300 đồng. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 17/KL-HĐĐGTS ngày 23/9/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân huyện K, kết luận: 01 con gà mái nặng 1,5kg 

giá 105.000 đồng; 01 con gà mái nặng 1,6kg giá 112.000 đồng; 01 con gà mái nặng 

1kg giá 70.000 đồng; 01 con gà mái nặng 0,7kg giá 49.000 đồng; 01 con gà mái nặng 
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1kg giá 70.000 đồng; 01 con gà mái nặng 1,5kg giá 105.000 đồng. Tổng trị giá là 

511.000 đồng. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 18/KL-HĐĐGTS ngày 23/9/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân huyện K, kết luận: 01 điện thoại di động màu 

đen cảm ứng hiệu Vsmart, mua tháng 11/2020, trị giá 1.500.000 đồng; 01 con heo đất 

trị giá 25.000 đồng. Tổng trị giá tài sản là 1.525.000 đồng. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 19/KL-HĐĐGTS ngày 24/9/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân huyện K, kết luận: 01 con heo đất màu đỏ trị 

giá 25.000 đồng; 01 con heo đất màu hồng trị giá 20.000 đồng. Tổng trị giá tài sản là 

45.000 đồng. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 20/KL-HĐĐGTS ngày 27/9/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân huyện K, kết luận: 01 điện thoại di động hiệu 

OPPO A71, số kiểu CPH1717, màu vàng đồng, mua năm 2017, giá 800.000 đồng; 01 

điện thoại di động hiệu Nokia, phím cơ màu đen, mua năm 2015, giá 100.000 đồng; 

04 thùng bia 333 Sài Gòn giá 960.000 đồng; 03 thùng nước ngọt Number1 giá 

570.000 đồng; 05 cây thuốc lá War Horse (ngựa nâu) giá 325.000 đồng. Tổng trị giá 

tài sản là 2.755.000 đồng 

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk đã thu giữ 

gồm: 01 xe mô tô hiệu OSTRICH biển số 47M7-4363; 01 xe mô tô hiệu JUNON 

không biển số; 01 ti vi hiệu NANOMAX 32 inch; 01 thiết bị giải mã tín hiệu truyền 

hình; 01 đầu thu ăng ten hiệu ThangLongl; 01 remote TV; 06 con gà; 01 điện thoại di 

động hiệu OPPO A71 màu trắng; số tiền 504.000 đồng (trong đó có 34.000 đồng thu 

giữ tại sau nhà bà Cù Thị Hải Y; 470.000 đồng thu giữ trên người Y P RČăm). Sau 

khi đã xác định được các chủ sở hữu hợp pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Krông Búk đã ra quyết định xử lý vật chứng, giao trả chiếc xe mô tô biển số 

47M7-4363 cho ông Y P Ênuôl; Trả lại 01 ti vi hiệu NANOMAX 32 inch, 01 thiết bị 

giải mã tín hiệu truyền hình hiệu Thang Longl, 01 đầu thu ăng ten và 01 remote TV 

cho ông Nguyễn Hoàng D; Trả lại 01 điện thoại di động hiệu OPPO A71 màu trắng 

và số tiền 470.000 đồng cho ông Chúc Kim V . Trả lại số tiền 34.000 đồng cho bà Cù 

Thị Hải Y; Trả lại 01 xe mô tô hiệu JUNON không biển số cho ông Phạm Đình C; 

Trả lại 06 con gà cho bà Nguyễn Thị Thu T. 

Tại bản cáo trạng số 41/CT-VKS ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Krông Búk đã truy tố  các bị cáo Y Phôn RČăm, Y T Ayŭn về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất của vụ án, mức độ hành 

vi phạm tội của bị cáo đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 

bố các bị cáo Y P RČăm, Y T Ayŭn phạm tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời, đề nghị 

Hội đồng xét xử:  

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điều 38, điểm h,s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g 

khoản 1 điều 52 của Bộ luật hình sự: Xử phạt  Y P RČăm từ 18 tháng tù đến 24 tháng 
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tù khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/7/2021 đến ngày 02/11/2021. Thôøi 

haïn chaáp haønh hình phaït tuø tính töø ngaøy bắt thi hành án. 

- Áp dụng: Khoaûn 1 Ñieàu 173; Điều 38; ñieåm  h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 điều 52; điều 55; khoản 1 điều 56 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Y T 

Ayŭn từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù.Tổng hợp hình phạt chung với bản án số 

28/2021/HS-ST ngày 23/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát 

điều tra huyện Krông Búk đã ra quyết định xử lý vật chứng, giao trả chiếc xe mô tô 

biển số 47M7-4363 cho ông Y P Ênuôl; Trả lại 01 ti vi hiệu NANOMAX 32 inch, 01 

thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình hiệu Thang Longl, 01 đầu thu ăng ten và 01 

remote TV cho ông Nguyễn Hoàng D; Trả lại 01 điện thoại di động hiệu OPPO A71 

màu trắng và số tiền 470.000 đồng cho ông Chúc Kim V . Trả lại số tiền 34.000 đồng 

cho bà Cù Thị Hải Y; Trả lại 01 xe mô tô hiệu JUNON không biển số cho ông Phạm 

Đình C; Trả lại 06 con gà cho bà Nguyễn Thị Thu T. 

 Người bị hại: Ông Y P Ênuôl yêu cầu các bị cáo Y P RČăm và Y T Ayŭn phải 

bồi thường trị giá chiếc bơm nước 03 pha, 05 mã lực, 3,7KW (theo định giá là 

2.300.000 đồng), tuy nhiên tại phiên tòa ông Y P Ênuôl yêu cầu các bị cáo phải bồi 

thường giá trị chiếc bơm nước khi mua là 3.600.000 đồng. Những người bị hại khác 

gồm: Ông Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Hoàng D, ông Chúc Kim V, bà Nguyễn Thị 

Thu T và bà Cù Thị Hải Y trong quá trình điều tra đều không yêu cầu bồi thường dân 

sự. 

Các bị cáo đồng ý với cáo trạng của Viện kiểm sát và không tranh luận, các bị 

cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; các bị cáo đồng ý bồi 

thường cho ông Y Per Ênuôl số tiền 3.600.000 đồng. 

Đối với Y P RČăm và Y T Ayŭn, đã chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 47M7-

4363, trị giá 1.700.000 đồng. Vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 

số: 167/2013/NĐ-CP. Do vậy, ngày 13/10/2021 Công an huyện Krông Búk đã ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đối với Y P RČăm và Y T Ayŭn, hình thức: 

Phạt tiền. 

Đối với Y K Niê (sinh năm: 2002; Trú tại: Buôn J, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk), đã trộm cắp tài sản cùng với Y P RČăm và Y T Ayŭn, tài sản trị giá 1.890.000 

đồng. Y K chưa có tiền án, tiền sự, nên hành vi không cấu thành tội phạm, nhưng vi 

phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số: 167/2013/NĐ-CP. Do vậy, 

ngày 13/10/2021 Công an huyện Krông Búk đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính, đối với Y K Niê, về hành vi trộm cắp tài sản, hình thức: Phạt tiền. 

Đối với ông Nguyễn Văn C, đã mua chiếc bơm nước của Y P RČăm và Y T 

Ayŭn nhưng không biết là tài sản do phạm tội mà có, nên không xử lý.  
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Đối với ông Trần Minh V, đã mua chiếc điện thoại Vsmart của Y P RČăm nhưng 

không biết là tài sản do phạm tội mà có, nên không xử lý. 

Đối với ông Lê Thanh C, đã nhận cầm cố chiếc xe mô tô biển số 47M7-4363 của 

Y P RČăm và Y T Ayŭn nhưng không biết là tài sản do phạm tội mà có, nên không 

xử lý. 

Đối với ông Phạm Đình C, đã cho Y P RČăm mượn xe mô tô nhưng không biết 

việc Y P sử dụng xe đi trộm cắp tài sản, nên không xử lý và không thu giữ chiếc xe. 

NHAÄN ÑÒNH CUÛA TÒA ÁN 

Treân cô sở  noäi dung vuï aùn, caên cöù vaøo caùc taøi lieäu trong hoà sô vuï aùn ñaõ ñöôïc 

tranh tuïng taïi phieân toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh nhö sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, các bị cáo, bị hại, người liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. 

[2] Về hành vi của các bị cáo: Căn cứ vào các chứng cứ đã thu thập được thẩm 

tra tại phiên tòa, lời khai của của bị cáo, bị hại, người liên quan, người làm chứng, 

phù hợp với kết quả tranh tụng tại phiên tòa, như vậy đã có đủ căn cứ để xác định:  Y 

P RČăm và Y T Ayŭn đều là người nghiện ma túy, trong thời gian từ ngày 28/5/2021 

đến ngày 15/7/2021, tại địa bàn xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, Y P RČăm và Y T 

Ayŭn đã nhiều lần trộm cắp tài sản của người khác, cụ thể: Vào trưa ngày 28/5/2021, 

tại nhà ông Y P Ênuôl, thuộc buôn Xóm A, xã C, Y P RČăm và Y T Ayŭn đã trộm 

cắp 01 bơm nước 03 pha, 05 mã lực, 3,7KW, trị giá 2.300.000 đồng. Sáng ngày 

19/6/2021, tại nhà ông Nguyễn Văn H, thuộc buôn E, xã C, Y P đã trộm cắp 01 điện 

thoại di động hiệu Vsmart, số tiền 100.000 đồng và 01 con heo đất bên trong có số 

tiền 70.000 đồng, tổng trị giá tài sản 1.695.000 đồng. Sáng ngày 13/7/2021, tại buôn 

Đ, xã C, Y P RČăm cùng Y T Ayŭn và Y KNiê đã trộm cắp 06 con gà tại nhà bà 

Nguyễn Thị Thu T; trộm cắp tại nhà bà Cù Thị Hải Y 02 con heo đất và số tiền 

1.334.000 đồng, tổng trị giá tài sản 1.890.000 đồng. Trưa ngày 15/7/2021, tại nhà ông 

Nguyễn Hoàng D, thuộc buôn E, xã C, Y P và Y T đã trộm cắp 01 ti vi hiệu 

NANOMAX 32 inch, 01 thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình hiệu ThangLong1, 01 

đầu thu ăng ten, 01 remote TV, tổng trị giá tài sản 3.300.000 đồng. Tối ngày 

15/7/2021, tại quán tạp hóa của ông Chúc Kim V, thuộc buôn K, xã C, Y P và Y T đã 

trộm cắp 01 điện thoại di động hiệu OPPO A71, 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

phím cơ, 04 thùng bia Sài Gòn 333, 03 thùng nước ngọt Number1, 05 cây thuốc lá 

hiệu War Horse và số tiền 470.000 đồng, tổng trị giá tài sản 3.255.000 đồng. Như vậy, 

Y P RČăm đã 05 lần trộm cắp tài sản (trong đó 04 lần đã cấu thành tội phạm và 01 lần 

chưa cấu thành tội phạm), tổng trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 12.410.000 đồng; Y T 

Ayŭn đã 04 lần trộm cắp tài sản (trong đó 03 lần đã cấu thành tội phạm và 01 lần chưa 

cấu thành tội phạm), tổng trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 10.715.000 đồng. Hành vi 
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của Y P RČăm và Y T Ayŭn đã phạm vào tội Trộm cắp tài sản, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự.  

Tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự quy định: 

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm:  

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật 

hình sự, không những xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của mà còn ảnh 

hưởng xấu tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo thöïc hieän haønh vi trộm 

cắp nhiều lần, với nhiều loại tài sản khác nhau, các bị cáo đều nhaän thöùc được tài sản 

của người khác được pháp luật bảo vệ, tuy nhiên để có tiền mua ma túy nên các bị cáo 

vẫn coá yù thöïc hieän. Vì vậy, cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian thích hợp mới đủ điều kiện để cải tạo giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa 

chung cho xã hội. 

   [3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo phạm tội 2 lần trở lên nên bị áp dụng tình tiết 

tăng nặng theo điểm g khoản 1 điều 52 của bộ luật hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo phạm tội gây thiệt hại không lớn, tài sản trộm cắp 

cơ bản đã trả lại cho bị hại; trong quaù trình ñieàu tra cuõng nhö taïi phieân toøa bò caùo đã 

thaønh khaån khai báo; các bò caùo laø ngöôøi daân toäc thiểu số, sinh soáng ôû vuøng saâu 

vuøng xa, trình độ học vấn thấp nên cũng có phần hạn chế nhận thức về pháp luật. Đây 

là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại ñieåm h, s khoản 1, khoản 

2 điều 51 của Bộ luật hình sự, cần áp dụng cho để giảm nhẹ cho các bị cáo một phần 

trách nhiệm hình sự.  

       [4] Các biện pháp tư pháp: 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Krông Búk đã ra quyết 

định xử lý vật chứng, giao trả chiếc xe mô tô biển số 47M7-4363 cho ông Y P Ênuôl; 

Trả lại 01 ti vi hiệu NANOMAX 32 inch, 01 thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình hiệu 

Thang Longl, 01 đầu thu ăng ten và 01 remote TV cho ông Nguyễn Hoàng D; Trả lại 

01 điện thoại di động hiệu OPPO A71 màu trắng và số tiền 470.000 đồng cho ông 

Chúc Kim V . Trả lại số tiền 34.000 đồng cho bà Cù Thị Hải Y; Trả lại 01 xe mô tô 

hiệu JUNON không biển số cho ông Phạm Đình C; Trả lại 06 con gà cho bà Nguyễn 

Thị Thu T. 

Đối với Y P RČăm và Y T Ayŭn, đã chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 47M7-

4363, trị giá 1.700.000 đồng. Vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 
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số: 167/2013/NĐ-CP. Do vậy, ngày 13/10/2021 Công an huyện Krông Búk đã ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đối với Y P RČăm và Y T Ayŭn, hình thức: 

Phạt tiền. 

Đối với Y K Niê (sinh năm: 2002; Trú tại: Buôn J, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk), đã trộm cắp tài sản cùng với Y P RČăm và Y T Ayŭn, tài sản trị giá 1.890.000 

đồng. Y K chưa có tiền án, tiền sự, nên hành vi không cấu thành tội phạm, nhưng vi 

phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số: 167/2013/NĐ-CP. Do vậy, 

ngày 13/10/2021 Công an huyện Krông Búk đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính, đối với Y K Niê, về hành vi trộm cắp tài sản, hình thức: Phạt tiền. 

Đối với ông Nguyễn Văn C, đã mua chiếc bơm nước của Y P RČăm và Y T 

Ayŭn nhưng không biết là tài sản do phạm tội mà có, nên không xử lý.  

Đối với ông Trần Minh V, đã mua chiếc điện thoại Vsmart của Y P RČăm nhưng 

không biết là tài sản do phạm tội mà có, nên không xử lý. 

Đối với ông Lê Thanh C, đã nhận cầm cố chiếc xe mô tô biển số 47M7-4363 của 

Y P RČăm và Y T Ayŭn nhưng không biết là tài sản do phạm tội mà có, nên không 

xử lý. 

Đối với ông Phạm Đình C, đã cho Y P RČăm mượn xe mô tô nhưng không biết 

việc Y Phôn sử dụng xe đi trộm cắp tài sản, nên không xử lý và không thu giữ chiếc 

xe. 

 Về trách nhiệm dân sự:  Công nhận việc thỏa thuận bồi thường giữa các bị cáo Y P 

RČăm và Y T Ayŭn, bồi thường cho ông Y P Ênuôl trị giá chiếc bơm nước 03 pha, 05 

mã lực, 3,7KW 3.600.000 đồng. Những người bị hại khác gồm: Ông Nguyễn Văn H, 

ông Nguyễn Hoàng D, ông Chúc Kim V, bà Nguyễn Thị Thu T và bà Cù Thị Hải Y 

trong quá trình điều tra đều không yêu cầu các bị cáo bồi thường dân sự. 

 [5] Veà aùn phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội quy định quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Y P RČăm và Y T Ayŭn  phaûi chòu aùn phí 

hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH 

         Tuyeân boá: Bò caùo Y P RČăm và Y T Ayŭn, phaïm toäi “Trộm cắp tài sản”. 

 - Áp dụng: Khoaûn 1 điều 173; Điều 38; ñieåm  h, s khoản 1, khoản 2 điều 51, 

điểm g khoản 1 điều 52 của Bộ luật hình sự; 

Xöû phaït: Y P RČăm 24 (Hai bốn) tháng tù khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 16/7/2021 đến ngày 02/11/2021. Thôøi haïn chaáp haønh hình phaït tuø tính töø 

ngaøy bắt thi hành án. 
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- Áp dụng:  Khoaûn 1 Ñieàu 173; Điều 38; ñieåm  h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 điều 52; điều 55; khoản 1 điều 56 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Y T Ayŭn 18 (Mười tám) tháng tù. Tổng hợp hình phạt chung với bản án 

số 28/2021/HS-ST ngày 23/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Krông Buk, tỉnh Đăk 

Lăk, bị cáo Y T Ayũn phải chấp hành hình phạt chung là 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù. 

Thôøi haïn chaáp haønh hình phaït tuø tính töø ngaøy 16/7/2021. 

 Các biện pháp tư pháp: 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự: Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Krông Búk đã ra 

quyết định xử lý vật chứng, giao trả chiếc xe mô tô biển số 47M7-4363 cho ông Y P 

Ênuôl; Trả lại 01 ti vi hiệu NANOMAX 32 inch, 01 thiết bị giải mã tín hiệu truyền 

hình hiệu Thang Longl, 01 đầu thu ăng ten và 01 remote TV cho ông Nguyễn Hoàng 

D; Trả lại 01 điện thoại di động hiệu OPPO A71 màu trắng và số tiền 470.000 đồng 

cho ông Chúc Kim V. Trả lại số tiền 34.000 đồng cho bà Cù Thị Hải Y; Trả lại 01 xe 

mô tô hiệu JUNON không biển số cho ông Phạm Đình C; Trả lại 06 con gà cho bà 

Nguyễn Thị Thu T. 

        Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa các bị cáo Y P  

RČăm và Y T Ayŭn, phải bồi thường cho ông Y P Ênuôl trị giá chiếc bơm nước là 

3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Những người bị hại khác gồm: Ông 

Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Hoàng D, ông Chúc Kim V, bà Nguyễn Thị Thu T và bà 

Cù Thị Hải Y trong quá trình điều tra đều không yêu cầu các bị cáo bồi thường dân 

sự. 

 Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm 

a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị Y P RČăm và Y T Ayŭn  mỗi bị cáo phải nộp 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

  Bò caùo, bị hại có mặt tại phiên tòa coù quyeàn khaùng caùo bản aùn sô thaåm trong 

thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn. 

 Bị hại, người liên quan vắng mặt coù quyeàn khaùng caùo bản aùn sô thaåm trong 

thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 

                Nôi nhaän:                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

- Toøa aùn tænh Ñắêk Lắêk;                                            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKS Huyeän Kroâng Búk;  

- CA huyeän KroângBúk;                                             (Đã ký) 

- THA daân söï huyeän K; 

- THA hình sự;                  

- Các bò caùo; 
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- Bị hại, người liên quan; 

- Löu hoà sô-vp.                                                      Hoàng Thị Hoa Lý                                                                                                                                                                                               

 

 

 


